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1 Trần Trung Dũng 30/03/1961 Tiến sỹ V.07.01.01 1 6,20 0 05/2017 V.07.01.01 2 6,56 0 05/2020 0,36 Đ/n Bộ nâng

2 Phạm Huy Trung 07/07/1967 CQĐT 01.005 6 2,95 0 06/2018 01.005 7 3,13 0 06/2020 0,18

3 Nguyễn Thị Lệ 31/05/1988 Đại học V.08.01.03 2 2,67 0 04/2017 V.08.01.03 3 3,00 0 04/2020 0,33

4 Đặng Quang Định 24/07/1990 Thạc sỹ V.08.05.12 2 2,67 0 04/2017 V.08.05.12 3 3,00 0 04/2020 0,33

5 Vũ Thị Nga 30/10/1983 THCN V.08.06.16 7 3,06 0 02/2018 V.08.06.16 8 3,26 0 02/2020 0,20

6 Nguyễn Thị Ngọc Duyên 10/02/1982 Trung học V.08.05.13 6 2,86 0 03/2018 V.08.05.13 7 3,06 0 03/2020 0,20

7 Phạm Thị Minh Thương 05/06/1984 Trung học V.08.05.13 6 2,86 0 03/2018 V.08.05.13 7 3,06 0 03/2020 0,20

8 Trần Thị Diễm Đoan 06/10/1983 Trung học V.08.05.13 6 2,86 0 03/2018 V.08.05.13 7 3,06 0 03/2020 0,20

9 Võ Trần Quốc Việt 30/11/1987 Cao đẳng V.08.08.23 3 2,26 0 03/2018 V.08.08.23 4 2,46 0 03/2020 0,20

10 Mai Thị Xoan 04/02/1986 Thạc sỹ V.07.01.03 3 3,00 0 05/2017 V.07.01.03 4 3,33 0 05/2020 0,33

11 Đoàn Thị Kim Phượng 28/03/1985 Thạc sỹ V.07.01.03 3 3,00 0 05/2017 V.07.01.03 4 3,33 0 05/2020 0,33
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12 Nguyễn Văn Thái 27/08/1985 Thạc sỹ V.07.01.03 2 2,67 0 01/2016 V.07.01.03 3 3,00 0 01/2020 0,33 BN ngạch 1/17

13 Nguyễn Quốc Hiếu 27/12/1988 Thạc sỹ V.07.01.03 2 2,67 0 01/2016 V.07.01.03 3 3,00 0 01/2020 0,33 BN ngạch 1/17

14 Nguyễn Văn Bồng 02/08/1978 Tiến sỹ V.07.01.03 6 3,99 0 01/2017 V.07.01.03 7 4,32 0 01/2020 0,33

15 Nguyễn Thị Thanh 21/09/1980 Tiến sỹ V.07.01.03 5 3,66 0 03/2017 V.07.01.03 6 3,99 0 03/2020 0,33

16 Hoàng Thị Kim Tuyến 15/05/1984 Thạc sỹ V.07.01.03 4 3,33 0 04/2017 V.07.01.03 5 3,66 0 04/2020 0,33

17 Đoàn Thị Thúy Vân 06/05/1989 Đại học V.07.01.03 2 2,67 0 04/2017 V.07.01.03 3 3,00 0 04/2020 0,33

18 Ninh Thị Minh Giang 18/04/1990 Thạc sỹ V.07.01.03 2 2,67 0 04/2017 V.07.01.03 3 3,00 0 04/2020 0,33

19 Phan Thị Thu Hà 15/11/1990 Đại học V.07.01.03 2 2,67 0 04/2017 V.07.01.03 3 3,00 0 04/2020 0,33

20 Nguyễn Minh Trung 23/08/1989 Đại học V.07.01.03 2 2,67 0 04/2017 V.07.01.03 3 3,00 0 04/2020 0,33

21 Nguyễn Hữu Kiên 18/08/1992 Thạc sỹ V.07.01.03 1 2,34 0 01/2016 V.07.01.03 2 2,67 0 01/2020 0,33 BN ngạch 1/17

22 Nguyễn Ngọc Thắng 27/03/1967 Tiến sỹ V.07.01.02 3 5,08 0 05/2017 V.07.01.02 4 5,42 0 05/2020 0,34

23 Đỗ Mạnh Hoàng 12/03/1986 Thạc sỹ V.07.01.03 3 3,00 0 03/2017 V.07.01.03 4 3,33 0 03/2020 0,33

24 Vũ Nhật Phương 16/07/1987 Thạc sỹ V.07.01.03 3 3,00 0 03/2017 V.07.01.03 4 3,33 0 03/2020 0,33

25 Phan Thúy An 24/05/1986 Cử nhân V.07.01.03 3 3,00 0 03/2017 V.07.01.03 4 3,33 0 03/2020 0,33

26 Phạm Văn Trường 15/12/1985 Thạc sỹ V.07.01.03 3 3,00 0 03/2017 V.07.01.03 4 3,33 0 03/2020 0,33

27 Trần Thị Ngọc Hạnh 25/04/1987 Thạc sỹ V.07.01.03 3 3,00 0 03/2017 V.07.01.03 4 3,33 0 03/2020 0,33

28 Trịnh Hoài Thương 11/10/1993 Cử nhân V.07.01.03 1 2,34 0 01/2016 V.07.01.03 2 2,67 0 01/2020 0,33 mốc nl: 1/17

29 Phạm Thảo Vy 02/09/1991 Thạc sỹ V.07.01.03 1 2,34 0 01/2016 V.07.01.03 2 2,67 0 01/2020 0,33 mốc nl: 1/17

30 Nguyễn Đình Huấn 27/07/1982 Thạc sỹ V.07.01.03 3 3,00 0 02/2016 V.07.01.03 4 3,33 0 02/2020 0,33

31 Nguyễn Bảo Lâm 02/10/1986 Thạc sỹ V.07.01.03 3 3,00 0 04/2017 V.07.01.03 4 3,33 0 04/2020 0,33

32 Phạm Hoài Phương 25/09/1987 Tiến sỹ V.07.01.03 3 3,00 0 04/2017 V.07.01.03 4 3,33 0 04/2020 0,33

33 Trương Văn Thủy 02/03/1991 Thạc sỹ V.07.01.03 1 2,34 0 01/2016 V.07.01.03 2 2,67 0 01/2020 0,33 mốc nl: 1/17

34 Phạm Thị Tâm 20/10/1991 Đại học V.07.01.03 1 2,34 0 01/2016 V.07.01.03 2 2,67 0 01/2020 0,33 mốc nl: 1/17

35 Nguyễn Lệ Hằng 18/09/1972 Thạc sỹ V.07.01.02 3 5,08 0 05/2017 V.07.01.02 4 5,42 0 05/2020 0,34

36 Lê Thị Hồng Vân 28/09/1973 Thạc sỹ V.07.01.02 3 5,08 0 06/2017 V.07.01.02 4 5,42 0 06/2020 0,34

37 Y Cuôr B'Krông 29/05/1987 Đại học V.07.01.03 3 3,00 0 01/2017 V.07.01.03 4 3,33 0 01/2020 0,33

38 Trần Lê Thanh Tú 02/01/1987 Thạc sỹ V.07.01.03 3 3,00 0 01/2017 V.07.01.03 4 3,33 0 01/2020 0,33

39 Hoàng Thị Hồng Nhung 27/10/1987 Thạc sỹ V.07.01.03 3 3,00 0 01/2017 V.07.01.03 4 3,33 0 01/2020 0,33

40 Đoàn Thị Dung 20/02/1988 Đại học V.07.01.03 2 2,67 0 04/2017 V.07.01.03 3 3,00 0 04/2020 0,33
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41 Rơ Lan A Nhi 11/09/1992 Đại học V.07.01.03 1 2,34 0 01/2016 V.07.01.03 2 2,67 0 01/2020 0,33 mốc nl: 1/17

42 Ngô Hà Thanh 20/10/1992 Đại học V.07.01.03 1 2,34 0 01/2016 V.07.01.03 2 2,67 0 01/2020 0,33 mốc nl: 1/17

43 Phạm Thị Thanh Huệ 25/07/1992 Đại học V.07.01.03 1 2,34 0 01/2016 V.07.01.03 2 2,67 0 01/2020 0,33 mốc nl: 1/17

44 Hà Lê Hồng Hoa 19/06/1989 Thạc sỹ V.07.01.03 1 2,34 0 01/2016 V.07.01.03 2 2,67 0 01/2020 0,33 mốc nl: 1/17

45 Trần Thị Thu Hà 16/08/1978 Đại học V.05.02.07 5 3,66 0 01/2017 V.05.02.07 6 3,99 0 01/2020 0,33

46 Nguyễn Thị Anh Thư 01/06/1985 Kỹ sư V.05.02.08 5 2,66 0 06/2018 V.05.02.08 6 2,86 0 06/2020 0,20

47 Trần Trọng Bắc 10/10/1963 Thạc sỹ V.07.01.02 7 6,44 0 02/2017 V.07.01.02 8 6,78 0 02/2020 0,34

48 Nguyễn Xuân Vững 19/12/1978 Thạc sỹ V.07.01.03 6 3,99 0 01/2017 V.07.01.03 7 4,32 0 01/2020 0,33

49 Đặng Thị Thúy Kiều 30/07/1979 Tiến sỹ V.07.01.03 6 3,99 0 01/2017 V.07.01.03 7 4,32 0 01/2020 0,33

50 Nguyễn Ngọc Hữu 26/08/1982 Thạc sỹ V.07.01.03 4 3,33 0 05/2017 V.07.01.03 5 3,66 0 05/2020 0,33

51 Trần Văn Cường 12/02/1986 Tiến sỹ V.07.01.03 3 3,00 0 01/2017 V.07.01.03 4 3,33 0 01/2020 0,33

52 Trần Thỵ Minh Kiều 02/12/1987 Thạc sỹ V.07.01.03 2 2,67 0 04/2017 V.07.01.03 3 3,00 0 04/2020 0,33

53 Lê Cao Linh Chi 18/08/1990 Thạc sỹ V.07.01.03 2 2,67 0 04/2017 V.07.01.03 3 3,00 0 04/2020 0,33

54 Trần Thị Biên Thùy 19/07/1988 Thạc sỹ V.07.01.03 2 2,67 0 04/2017 V.07.01.03 3 3,00 0 04/2020 0,33

55 Hoàng Thị Thúy 12/10/1972 Thạc sỹ V.07.01.02 3 5,08 0 05/2017 V.07.01.02 4 5,42 0 05/2020 0,34

56 Vũ Trọng Hào 16/05/1978 Thạc sỹ V.07.01.03 6 3,99 0 01/2017 V.07.01.03 7 4,32 0 01/2020 0,33

57 Trịnh Văn Vinh 03/01/1982 Thạc sỹ V.07.01.03 4 3,33 0 01/2017 V.07.01.03 5 3,66 0 01/2020 0,33

58 Đỗ Thị Thùy Linh 06/06/1987 Thạc sỹ V.07.01.03 3 3,00 0 01/2017 V.07.01.03 4 3,33 0 01/2020 0,33

59 Phạm Xuân Trí 02/06/1987 Đại học V.07.01.03 3 3,00 0 01/2017 V.07.01.03 4 3,33 0 01/2020 0,33

60 Vũ Đình Công 28/08/1988 Thạc sỹ V.07.01.03 2 2,67 0 06/2016 V.07.01.03 3 3,00 0 03/2020 0,33

61 Lê Thị Cẩm Lệ 16/04/1993 Đại học V.07.01.03 1 2,34 0 01/2016 V.07.01.03 2 2,67 0 01/2020 0,33 mốc nl: 1/17

62 Bùi Thị Phương Thảo 01/04/1992 Thạc sỹ V.07.01.03 1 2,34 0 01/2016 V.07.01.03 2 2,67 0 01/2020 0,33 mốc nl: 1/17

63 Hồ Thị Thủy 15/06/1987 Cử nhân V.05.02.07 1 2,34 0 02/2017 V.05.02.07 2 2,67 0 02/2020 0,33

64 Ngô Minh Trung 01/07/1965 Thạc sỹ V.07.01.02 5 5,76 0 01/2017 V.07.01.02 6 6,10 0 01/2020 0,34

65 Hà Văn Tuấn 15/11/1967 Thạc sỹ V.07.01.02 4 5,42 0 02/2017 V.07.01.02 5 5,76 0 02/2020 0,34

66 Hoàng Thị Chiến 20/10/1971 Bác sỹ CKI V.07.01.03 5 3,66 0 02/2017 V.07.01.03 6 3,99 0 02/2020 0,33

67 Trương Ngô Ngọc Lan 17/07/1985 Thạc sỹ V.07.01.03 3 3,00 0 02/2017 V.07.01.03 4 3,33 0 02/2020 0,33

68 Chu Thị Giang Thanh 10/09/1987 Thạc sỹ V.07.01.03 3 3,00 0 03/2017 V.07.01.03 4 3,33 0 03/2020 0,33

69 Trần Thị Kiều Trinh 04/11/1990 Đại học V.07.01.03 2 2,67 0 03/2017 V.07.01.03 3 3,00 0 03/2020 0,33
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70 Nguyễn Văn Long 20/11/1988 Thạc sỹ V.07.01.03 2 2,67 0 03/2017 V.07.01.03 3 3,00 0 03/2020 0,33

71 Lê Thị Yến Linh 14/04/1987 Đại học V.07.01.03 2 2,67 0 03/2017 V.07.01.03 3 3,00 0 03/2020 0,33

72 Nguyễn Tiến Công 30/06/1988 Đại học V.07.01.03 2 2,67 0 03/2017 V.07.01.03 3 3,00 0 03/2020 0,33

73 Lê Thị Kim Quyên 13/06/1990 Đại học V.07.01.03 2 2,67 0 03/2017 V.07.01.03 3 3,00 0 03/2020 0,33

74 Vũ Thị Tuyết 19/10/1990 Thạc sỹ V.07.01.03 2 2,67 0 03/2017 V.07.01.03 3 3,00 0 03/2020 0,33

75 Ngư Danh Sơn 01/11/1989 Đại học V.07.01.03 2 2,67 0 03/2017 V.07.01.03 3 3,00 0 03/2020 0,33

76 Trịnh Ngọc Thảo Vy 04/08/1988 Thạc sỹ V.07.01.03 2 2,67 0 03/2017 V.07.01.03 3 3,00 0 03/2020 0,33

77 Bùi Quang Chiến 01/01/1985 Đại học V.07.01.03 2 2,67 0 03/2017 V.07.01.03 3 3,00 0 03/2020 0,33

78 Nguyễn Hồ Huy Hoàng 05/06/1991 Thạc sỹ V.07.01.03 1 2,34 0 01/2016 V.07.01.03 2 2,67 0 01/2020 0,33 BN ngạch 1/17

79 Nguyễn Thị Hồng 16/06/1985 Đại học V.08.08.22 3 3,00 0 04/2017 V.08.08.22 4 3,33 0 04/2020 0,33

80 Phạm Văn Thành 17/04/1965 Cử nhân 01.003 7 4,32 0 03/2017 01.003 8 4,65 0 03/2020 0,33

81 Nguyễn Việt Hưng 08/09/1975 Trung học 01.005 7 2,73 0 03/2018 01.005 8 2,91 0 03/2020 0,18

82 Trần Thanh Trúc 26/01/1974 CQĐT 01.005 5 1,72 0 06/2018 01.005 6 1,90 0 06/2020 0,18

83 Trần Văn Tài 07/03/1984 Cử nhân 01.003 3 3,00 0 02/2017 01.003 4 3,33 0 02/2020 0,33

84 Nguyễn Thị Nguyên Vân 29/03/1977 Cử nhân 01.003 3 3,00 0 04/2017 01.003 4 3,33 0 04/2020 0,33

85 Mai Thị Quỳnh Trang 03/05/1982 Đại học 06.031 3 3,00 0 03/2017 06.031 4 3,33 0 03/2020 0,33

86 Nguyễn Thị Thu Hương 09/03/1988 Đại học 06.031 2 2,67 0 03/2017 06.031 3 3,00 0 03/2020 0,33

87 Lê Thụy Vân Nhi 23/07/1978 Đại học 01.003 6 3,99 0 03/2017 01.003 7 4,32 0 03/2020 0,33

88 Ngũ Thị Nhung 03/06/1980 Thạc sỹ 01.003 3 3,00 0 03/2017 01.003 4 3,33 0 03/2020 0,33

89 Lý Ngọc Tuyên 11/12/1975 Thạc sỹ V.07.01.03 6 3,99 0 01/2017 V.07.01.03 7 4,32 0 01/2020 0,33

90 Nguyễn Văn Khương 18/10/1984 Đại học 01.003 3 3,00 0 04/2017 01.003 4 3,33 0 04/2020 0,33

91 Nguyễn Thị Bích Ngọc 10/09/1989 Đại học V.10.02.06 2 2,67 0 03/2017 V.10.02.06 3 3,00 0 03/2020 0,33

92 Trương Thông Tuần 10/10/1963 Tiến sỹ V.07.01.02 5 5,76 0 03/2017 V.07.01.02 6 6,10 0 03/2020 0,34

93 Y Nei Rahlan 16/06/1984 Cử nhân V.07.01.03 3 3,00 0 03/2017 V.07.01.03 4 3,33 0 03/2020 0,33

94 Phan Mạnh Tiến 26/06/1990 Thạc sỹ V.07.05.15 2 2,67 0 04/2017 V.07.05.15 3 3,00 0 04/2020 0,33

95 Đinh Thị  Ánh Tuyết 11/06/1985 CQĐT 01.005 4 1,54 0 03/2018 01.005 5 1,72 0 03/2020 0,18

96 Phạm Thị Nga 10/10/1984 Đại học 01.003 2 2,67 0 06/2017 01.003 3 3,00 0 06/2020 0,33

97 Trần Quang Nhật 13/06/1974 Thạc sỹ V.07.01.03 6 3,99 0 03/2017 V.07.01.03 7 4,32 0 03/2020 0,33
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98 Vũ Anh Tuấn 20/11/1985 Thạc sỹ V.07.01.03 3 3,00 0 05/2017 V.07.01.03 4 3,33 0 05/2020 0,33

99 Nguyễn Thị Tâm 13/02/1966 Đại học V.10.02.06 9 4,98 0 01/04/2017 V.10.02.06 9 4,98 5 01/04/2020 0,00

100 Nguyễn Thị Lương 10/10/1966 Cao đẳng V.05.02.08 12 4,06

8+0.28 hệ 

số chênh 

lệch bảo 

lưu

01/01/2019 V.05.02.08 12 4,06

9+0.28 

hệ số 

chênh 

lệch bảo 

lưu

01/01/2020 0,00

101 Nguyễn Thị Anh Đào 10/10/1966 CQĐT 01.005 12 2,98 6 01/01/2019 01.005 12 2,98 7 01/01/2020 0,00

102 Y Tlú Niê 24/08/1961 Đại học 01.003 9 4,98 7 01/03/2019 01.003 9 4,98 8 01/03/2020 0,00

103 Vũ Văn Luyện 10/04/1962 CQĐT 01.005 12 3,48 15 01/04/2019 01.005 12 3,48 16 01/04/2020 0,00

104 Ninh Sìu Lầm 07/10/1961 CQĐT 01.005 12 3,48 17 01/04/2019 01.005 12 3,48 18 01/04/2020 0,00

105 Nguyễn Thị Minh Hòa 28/10/1976 CQĐT 01.005 12 2,98 7 01/01/2019 01.005 12 2,98 8 01/01/2020 0,00

Danh sách gồm 105 cá nhân

III. VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG  ĐƯỢC TÍNH HƯỞNG THÊM PHỤ CẤP THÂM NIÊN VƯỢT KHUNG
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